2

BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2025

Người dự thi: THÂN VĂN NỘI
Đơn vị: Chi bộ Sửa chữa, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV
NHẬN DIỆN VÀ PHÊ PHÁN CÁC BIỂU HIỆN LỆCH LẠC, “LỆCH CHUẨN” TRONG XÃ HỘI VÀ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Tóm tắt nội dung bài viết: Bài viết tập trung nhận diện và phê phán những biểu hiện lệch lạc, "lệch chuẩn" trong xã hội và trên không gian mạng hiện nay ở Việt Nam, chỉ ra các nguyên nhân, hệ lụy và đề xuất các giải pháp đấu tranh hiệu quả. Trên nền tảng tư tưởng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, bài viết làm rõ yêu cầu kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa giáo dục nhận thức và xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội.
Từ khóa: lệch chuẩn xã hội; không gian mạng; biểu hiện lệch lạc.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xã hội Việt Nam đang chứng kiến những biến chuyển nhanh chóng cả về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội lẫn nhận thức tư tưởng, hành vi của các tầng lớp nhân dân. Cùng với những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, những mặt trái của thời đại số, đặc biệt là môi trường internet và mạng xã hội, đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ cho việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, cũng như củng cố nền tảng tư tưởng, văn hóa của Đảng ta.
Một trong những biểu hiện đáng lo ngại hiện nay là sự gia tăng các hiện tượng lệch chuẩn xã hội, đặc biệt là lệch chuẩn tư tưởng - đạo đức - hành vi. Khái niệm “lệch chuẩn” được hiểu là sự sai lệch so với các chuẩn mực xã hội được thừa nhận và chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng, bao gồm các chuẩn mực pháp luật, đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục. Trong điều kiện xã hội hiện nay, lệch chuẩn không chỉ thể hiện ở các hành vi lệch đạo đức, vi phạm luật pháp mà còn thể hiện qua sự biến đổi về tư duy, nhận thức sai lệch về các giá trị căn bản như lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân.
Đặc biệt, theo Báo cáo Digital 2024 do DataReportal, We Are Social và Meltwater thực hiện, tính đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam có khoảng 78,44 triệu người dùng Internet (chiếm 79,1% dân số) và 72,70 triệu người dùng mạng xã hội (tương đương 73,3% dân số) [1], Việt Nam đang trở thành một quốc gia có độ phủ thông tin rất lớn. Không gian mạng không chỉ là môi trường để giao tiếp, chia sẻ, mà còn là một “chiến trường tư tưởng” phức tạp, nơi các hiện tượng lệch chuẩn được hình thành, lan truyền và củng cố theo cấp số nhân. Từ sự lây lan của tin giả, tin sai sự thật, những phát ngôn cực đoan, phiến diện, đến hiện tượng thần tượng hóa các “idol lệch chuẩn”, cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, phản văn hóa – tất cả đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần và sự định hướng giá trị của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trong khi đó, theo Kết luận số 89-KL/TW ngày 28/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cần được đặt lên hàng đầu, coi là “sống còn” đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn - nếu không được nhận diện, cảnh báo và xử lý đúng mức - sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để các luận điệu xuyên tạc, thù địch lợi dụng nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm xói mòn niềm tin chính trị và tạo ra những rối loạn trong hệ giá trị xã hội.
Thực tế cho thấy, đã có không ít cán bộ, đảng viên rơi vào tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bắt đầu từ những biểu hiện lệch chuẩn nhỏ, từ sự lơ là trong rèn luyện đạo đức, đến sự thiếu cảnh giác trong tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Mặt khác, trong đời sống xã hội, các biểu hiện như hành xử lệch chuẩn trong giao tiếp, suy giảm đạo lý truyền thống, sống gấp - sống ảo, thờ ơ với cộng đồng… cũng đang tác động lâu dài đến cấu trúc xã hội và niềm tin giữa con người với nhau, giữa nhân dân với chính quyền.
Do đó, việc nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch chuẩn và xây dựng một hệ giá trị xã hội lành mạnh, chuẩn mực, phù hợp với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, mà còn là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Cuộc đấu tranh này không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị – xã hội, mà còn cần sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội, đặc biệt là giới trí thức, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.
2. Nhận diện các biểu hiện “lệch chuẩn” trong xã hội và trên không gian mạng
2.1. Biểu hiện trong đời sống xã hội
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế thị trường và toàn cầu hóa các giá trị văn hóa - tư tưởng, đời sống xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự biến đổi nhanh chóng, cả về cấu trúc xã hội, lối sống, quan hệ cộng đồng và chuẩn mực đạo đức. Cùng với những tiến bộ rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần, không ít hiện tượng lệch chuẩn trong hành vi, tư duy và giá trị sống cũng dần xuất hiện và ngày càng phổ biến.
Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất là lối sống thực dụng, đề cao vật chất, chạy theo đồng tiền và hưởng thụ, thậm chí bất chấp pháp luật và đạo lý để mưu cầu lợi ích cá nhân. Một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, đang có xu hướng đánh đồng thành công với sự giàu có, xem tiền bạc là thước đo giá trị con người. Điều này thể hiện qua trào lưu “khoe của”, “làm giàu nhanh” trên mạng xã hội, sự bùng nổ của các mô hình đa cấp biến tướng, hoạt động lừa đảo tài chính “kiểu mới” với đối tượng bị lôi kéo phần lớn là người trẻ, sinh viên hoặc người lao động có thu nhập thấp.
Song song đó là tình trạng suy giảm niềm tin xã hội và vô cảm trước các vấn đề cộng đồng. Một số khảo sát xã hội học gần đây cho thấy tình trạng thờ ơ, vô cảm trước cộng đồng có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ, thể hiện qua sự thụ động trước các hành vi sai trái nơi công cộng. Những vụ việc người gặp tai nạn giao thông nhưng không được giúp đỡ, trẻ em bị bạo hành mà hàng xóm “không can thiệp vì sợ phiền phức”, hay phản ứng thờ ơ trước những hành vi sai trái ở nơi công cộng là biểu hiện đáng lo ngại của sự xuống cấp về chuẩn mực đạo đức.
Một mối quan ngại khác là sự lệch chuẩn trong hành vi ứng xử trong gia đình, nhà trường và nơi công cộng. Ngôn ngữ giao tiếp thô tục, bạo lực học đường, sự suy giảm uy tín của thầy cô giáo, hiện tượng "con cái đối xử tệ bạc với cha mẹ", hay các vụ việc đánh nhau, xúc phạm nhau trong bệnh viện, sân bay, siêu thị,... đang dần trở thành “bình thường mới”. Những biểu hiện này không chỉ cho thấy sự bào mòn của văn hóa truyền thống mà còn báo hiệu sự khủng hoảng trong hệ giá trị gia đình – nhà trường – xã hội.
Ngoài ra, lạm dụng tự do ngôn luận, thể hiện ý kiến cá nhân thái quá và thiếu trách nhiệm cũng là một dạng lệch chuẩn đang diễn ra khá phổ biến. Tự do cá nhân, vốn là quyền được tôn trọng trong một xã hội văn minh, lại bị biến tướng thành tự do chỉ trích, phán xét, xúc phạm tập thể hay người khác mà không cần căn cứ. Không ít cá nhân cho rằng “mình có quyền nói bất cứ điều gì” mà quên rằng quyền đi kèm với trách nhiệm. Việc đưa ra các phát ngôn sai lệch, thiếu kiểm chứng về chính sách, pháp luật, về lịch sử dân tộc, hoặc vu cáo cá nhân, tổ chức trên nền tảng công cộng đang ngày càng phổ biến mà ít bị ngăn chặn kịp thời.
Tất cả những biểu hiện trên từng bước xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, làm suy yếu bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam, đồng thời gây ra những xáo trộn và bất an trong đời sống xã hội. Nếu không được nhận diện, uốn nắn kịp thời, các hiện tượng lệch chuẩn này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành “bình thường hóa” trong mắt thế hệ tương lai - điều nguy hiểm hơn cả sai trái nhất thời.
2.2. Biểu hiện trên không gian mạng
Không gian mạng, trong kỷ nguyên số, là nơi tích hợp đa chức năng: thông tin, giao tiếp, giải trí, giáo dục, truyền thông chính trị... nhưng cũng đồng thời là môi trường tồn tại và lan truyền mạnh mẽ các biểu hiện lệch chuẩn. Với hơn 78 triệu người dùng Internet và 70 triệu tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam tính đến cuối năm 2024, mạng xã hội đã trở thành “môi trường thứ hai” tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Một biểu hiện phổ biến là sự lan truyền tin giả, tin sai sự thật với tốc độ chóng mặt. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) có khả năng xử lý tới 300 triệu tin mỗi ngày để phát hiện sớm các thông tin sai sự thật, xấu độc, có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Riêng trong giai đoạn tổ chức Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan chức năng đã xử lý khoảng 35.000 tin, bài xấu, độc trên các nền tảng không gian mạng, tập trung vào các nội dung liên quan đến xuyên tạc chính sách, bịa đặt về nhân sự, kích động tư tưởng cực đoan và gây rối an ninh mạng [2]. Các thông tin này thường được chia sẻ trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Telegram mà không qua kiểm chứng, khiến người dân hoang mang, mất niềm tin vào cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho các thế lực chống phá khai thác.
Không gian mạng cũng là nơi lan tỏa nhiều nội dung phản cảm, bạo lực, phản văn hóa. Các video câu view sử dụng hình ảnh gợi dục, bạo lực gia đình, hành xử thô tục, thậm chí thách thức đạo đức xã hội tràn lan trên nền tảng TikTok, YouTube. Mặc dù đã có quy định pháp luật liên quan, việc quản lý và xử lý vẫn chưa theo kịp với tốc độ lan truyền và khả năng “tái sinh” của các tài khoản vi phạm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới nhận thức đạo đức, mà còn làm giảm khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả ở người dùng, nhất là trẻ em, học sinh, sinh viên.
Nguy hiểm hơn cả là việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Một số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử phản động, tổ chức khủng bố... thường xuyên sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc về lịch sử, chính sách, công tác nhân sự, hoặc kích động biểu tình, chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Theo Báo Công an Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố 38 vụ án với gần 180 bị can liên quan đến hành vi phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Điều này cho thấy tính chất tinh vi và nguy hiểm ngày càng gia tăng của loại tội phạm này [3].
Một xu hướng đang nổi cộm khác là hiện tượng “thần tượng lệch chuẩn”. Các nhân vật mạng xã hội (KOLs, streamer, “idol mạng”) có thể nổi tiếng chỉ nhờ... gây sốc: ăn mặc phản cảm, nói chuyện tục tĩu, bày trò lố lăng, thậm chí công khai khoe thu nhập từ “sugar daddy”, môi giới mại dâm trá hình. Một bộ phận giới trẻ đang bị thu hút bởi lối sống “lên đời nhanh, giàu sang ảo”, mất dần ý thức về lao động chân chính và giá trị đạo đức căn bản. Điều này không chỉ dẫn đến sự lệch chuẩn về thẩm mỹ, nhân cách mà còn gây ra hệ lụy lâu dài cho chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Tổng thể, không gian mạng tại Việt Nam đang là một “trường thực nghiệm” của nhiều xu hướng lệch chuẩn. Nếu không có các giải pháp căn cơ về cả công nghệ, quản lý, truyền thông định hướng và giáo dục, các biểu hiện lệch chuẩn trên mạng sẽ tiếp tục làm ô nhiễm môi trường thông tin, gây bối rối giá trị xã hội, làm suy yếu nền tảng tư tưởng và gây khó khăn cho công tác bảo vệ chế độ trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.
3. Nguyên nhân của những biểu hiện “lệch chuẩn”
Sự gia tăng của các biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng hiện nay không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân mang tính khách quan và chủ quan. Việc nhận diện rõ nguyên nhân giúp không chỉ lý giải hiện tượng mà còn định hướng đúng đắn trong xây dựng các giải pháp khắc phục.
3.1. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân
Một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân. Đây là nguy cơ đã được Đảng ta chỉ rõ trong nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khởi phát từ sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, xa rời lý tưởng cách mạng, sống buông thả, cá nhân chủ nghĩa.
Không ít cán bộ, đảng viên không giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng trước sự tác động của lợi ích cá nhân và những mặt trái của kinh tế thị trường. Từ chỗ vi phạm chuẩn mực đạo đức nhỏ đến việc có hành vi sai phạm pháp luật, tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng... đã tạo ra hình ảnh xấu trong nhân dân, góp phần làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với đội ngũ lãnh đạo và thể chế. Khi các giá trị gương mẫu, chuẩn mực bị phá vỡ từ những người “đứng đầu”, rất khó có thể duy trì sự ổn định của hệ giá trị chung trong cộng đồng.
3.2. Tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và trào lưu văn hóa ngoại lai
Quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ không ít mặt trái, ảnh hưởng đến hệ giá trị truyền thống. Trong môi trường thị trường, nhiều giá trị đạo đức dần bị đánh đổi lấy lợi ích vật chất; những phẩm chất như trung thực, vị tha, tinh thần tập thể... dần nhường chỗ cho chủ nghĩa cá nhân, cạnh tranh thiếu lành mạnh, tư duy thực dụng và tâm lý “sống gấp”.
Bên cạnh đó, sự du nhập tràn lan của các trào lưu văn hóa ngoại lai, đặc biệt là từ phương Tây và khu vực Đông Á thông qua phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội, khiến một bộ phận người dân - nhất là giới trẻ - bị ảnh hưởng nặng nề trong nhận thức. Tình trạng “sính ngoại”, tôn vinh những giá trị phản văn hóa như bạo lực, tình dục hóa hình ảnh phụ nữ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống hưởng thụ... đã tạo ra sự lệch chuẩn trong thẩm mỹ, ngôn ngữ và ứng xử trong đời sống thường nhật. Đáng lo ngại là hiện tượng này đang ngày càng bị “bình thường hóa” khi được lặp đi lặp lại liên tục trên các nền tảng số.
3.3. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số trong khi quản lý chưa theo kịp
Không gian mạng - dù được xem là môi trường năng động để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kết nối và chia sẻ - nhưng cũng chính là nơi “bùng phát” mạnh mẽ của các biểu hiện lệch chuẩn. Nguyên nhân cốt lõi là sự phát triển quá nhanh của công nghệ số đã vượt xa khả năng quản lý, kiểm soát và định hướng kịp thời của nhiều cơ quan chức năng.
Theo Báo cáo Digital 2024 của DataReportal, tính đến tháng 1/2024, Việt Nam có khoảng 72,70 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm khoảng 73,3% dân số, và mỗi người dùng dành trung bình 2 giờ 50 phút mỗi ngày trên mạng xã hội [4]. Việc lan truyền thông tin nhanh, không qua kiểm chứng, trong khi hệ thống pháp lý chưa đủ chặt chẽ và chưa kịp cập nhật với sự thay đổi của nền tảng công nghệ, khiến các hành vi lệch chuẩn như phát ngôn sai trái, bịa đặt, tung tin giả, nói tục chửi bậy... diễn ra tràn lan mà rất khó kiểm soát hiệu quả.
3.4. Giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường và xã hội còn hình thức
Mặc dù giáo dục tư tưởng - đạo đức được đề cập trong nhiều chương trình giảng dạy, nhưng thực tế cho thấy còn khá hình thức, thiếu tính hấp dẫn, thực tiễn và không đủ sức “thấm sâu” vào nhận thức của học sinh, sinh viên.
Ngoài nhà trường, sự thiếu gắn kết trong giáo dục đạo đức giữa gia đình – nhà trường – xã hội cũng là nguyên nhân khiến thanh thiếu niên dễ bị “hẫng” giá trị, nhất là khi bước vào môi trường mạng với nhiều cám dỗ và thông tin trái chiều. Khi không có nền tảng vững chắc về lý tưởng, đạo đức và bản lĩnh cá nhân, việc bị cuốn theo xu hướng lệch chuẩn là điều dễ xảy ra.
3.5. Thiếu vắng các chuẩn mực ứng xử rõ ràng, nhất là trên môi trường mạng
Cuối cùng, không thể không nhắc tới thực trạng thiếu chuẩn mực ứng xử văn hóa - đạo đức rõ ràng, nhất là trong môi trường mạng, nơi ranh giới giữa đúng và sai, thật và giả, lịch sự và tục tĩu ngày càng trở nên mơ hồ. Trong khi ngoài đời thực, con người bị ràng buộc bởi pháp luật và đạo lý cộng đồng, thì trên không gian ảo, nhiều người ẩn danh hoặc lợi dụng tính ẩn danh để hành xử phi chuẩn: chửi bới, vu khống, xúc phạm người khác, tung tin đồn, lan truyền văn hóa phản cảm. Điều này khiến cho môi trường mạng trở thành “mảnh đất màu mỡ” để nuôi dưỡng và lan truyền các biểu hiện lệch chuẩn.
4. Tác động tiêu cực đến nền tảng tư tưởng và sự phát triển đất nước
Những biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng, nếu không được nhận diện, uốn nắn và xử lý kịp thời, không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với toàn xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các biểu hiện lệch lạc này đang tác động trực tiếp và gián tiếp đến nền tảng tư tưởng, đời sống tinh thần, ổn định chính trị -xã hội và tương lai phát triển bền vững của đất nước.
4.1. Làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị
Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của hiện tượng lệch chuẩn là sự xói mòn niềm tin xã hội, đặc biệt là niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hiệu lực của pháp luật. Khi những hành vi lệch chuẩn - như nói tục, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, lan truyền tin giả - diễn ra công khai mà không bị xử lý nghiêm minh, sẽ làm nảy sinh tâm lý hoài nghi trong xã hội: “phải chăng những giá trị đúng đang bị buông lỏng?”, “phải chăng những điều sai trái không còn bị kiểm soát?”.
Sự xói mòn niềm tin không chỉ thể hiện trong thái độ thờ ơ, hoài nghi của một bộ phận người dân, mà còn lan tỏa qua các diễn đàn mạng xã hội, nơi những bình luận tiêu cực, phản cảm về chính sách, lãnh đạo, pháp luật xuất hiện với mật độ ngày càng dày. Trong dài hạn, nếu không kiểm soát tốt, tình trạng này sẽ dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền - điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh là “gốc rễ của sự ổn định chính trị”.
4.2. Góp phần thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Các biểu hiện lệch chuẩn không chỉ xuất hiện trong quần chúng nhân dân mà còn len lỏi vào cả nội bộ cán bộ, đảng viên - lực lượng tiên phong của Đảng. Khi tiếp xúc thường xuyên với những thông tin sai lệch, tư tưởng tiêu cực, khi thiếu bản lĩnh chính trị và nền tảng lý luận vững chắc, không ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện “lười học lý luận”, “mất phương hướng tư tưởng”, “xa rời chuẩn mực đạo đức cách mạng”.
Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - điều mà Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo trong các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII. Sự lệch chuẩn ban đầu có thể chỉ là những suy nghĩ cá nhân sai lệch, nhưng nếu không được tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, sẽ dẫn đến hành vi trái nguyên tắc Đảng, thậm chí là vi phạm pháp luật. Khi đảng viên, cán bộ – những người có trách nhiệm nêu gương – mà lệch chuẩn, thì đó là đòn giáng mạnh vào uy tín và sự chính danh của Đảng trong lòng nhân dân.
4.3. Tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá
Không gian mạng, với đặc trưng lan truyền nhanh, khó kiểm soát và ẩn danh cao, đã trở thành một “chiến trường mềm” của cuộc đấu tranh tư tưởng, nơi các thế lực thù địch và phản động lợi dụng triệt để các biểu hiện lệch chuẩn để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng khai thác các vụ việc xã hội “nóng”, những hiện tượng lệch chuẩn điển hình trong đời sống (như bạo lực học đường, cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, phát ngôn phản cảm của người nổi tiếng...) để bóp méo sự thật, thổi phồng mâu thuẫn, quy kết chính trị, xuyên tạc bản chất chế độ.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện đại không còn sử dụng vũ khí nóng, mà nhắm đến phá vỡ lòng tin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua việc gieo rắc tư tưởng hoài nghi, cực đoan, vô chính phủ. Các biểu hiện lệch chuẩn, nếu không bị xử lý triệt để, sẽ vô tình trở thành “chất liệu” cho các luận điệu phản động, làm trầm trọng thêm sự bất ổn về tư tưởng, văn hóa và nhận thức xã hội.
4.4. Gây rối loạn hệ giá trị, làm suy yếu nền văn hóa dân tộc
Một hệ quả lâu dài nhưng vô cùng nguy hiểm của các biểu hiện lệch chuẩn là sự rối loạn, đảo lộn hệ giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống. Trong khi Đảng và Nhà nước nỗ lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì một bộ phận xã hội lại chạy theo trào lưu sống ảo, nổi tiếng bằng tai tiếng, tôn vinh lối sống phản cảm, phản nhân văn.
Khi các giá trị tốt đẹp như trung thực, hiếu nghĩa, thủy chung, nhân ái bị thay thế bởi chủ nghĩa vật chất, vị kỷ, thành công bằng mọi giá - thì đó không chỉ là sự lệch chuẩn cá nhân mà còn là biểu hiện xuống cấp của “hệ giá trị cốt lõi”, làm mất đi tính bền vững của nền văn hóa dân tộc. Văn hóa - theo quan điểm của Đảng - là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển. Nếu nền tảng ấy bị lung lay, thì không thể có phát triển bền vững về kinh tế, chính trị và xã hội.
4.5. Đe dọa ổn định chính trị - xã hội và sự phát triển bền vững
Cuối cùng, tổng hợp các hệ lụy trên dẫn đến nguy cơ lớn nhất: đe dọa trực tiếp đến sự ổn định chính trị – xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Các biểu hiện lệch chuẩn không chỉ làm gia tăng xung đột, mâu thuẫn trong cộng đồng mà còn gây ra tình trạng bất an xã hội, rối loạn tâm lý cộng đồng, suy giảm chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Một xã hội thiếu chuẩn mực, mất phương hướng giá trị, không phân biệt được đúng – sai, thật – giả sẽ khó có thể hội nhập sâu rộng và vững vàng trong thời đại số.
5. Giải pháp đấu tranh, khắc phục các biểu hiện lệch chuẩn
Đấu tranh và khắc phục hiệu quả các biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng, việc nhận diện đúng và đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin nhân dân và phát triển bền vững đất nước.
5.1. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên
Thanh thiếu niên là lực lượng chủ yếu tiếp xúc, sinh sống và học tập trong môi trường mạng, đồng thời cũng là nhóm dễ bị tác động bởi các trào lưu lệch chuẩn do thiếu nền tảng nhận thức vững vàng. Vì vậy, giáo dục lý tưởng sống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là giải pháp căn cơ và lâu dài.
Giáo dục cần hướng đến việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và năng lực phản biện xã hội có văn hóa. Chương trình giáo dục ở nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng tích hợp, thực tiễn và gần gũi, khuyến khích học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin có chọn lọc, biết tôn trọng sự khác biệt và biết bảo vệ cái đúng, cái tốt.
Bên cạnh đó, gia đình và xã hội cũng phải giữ vai trò đồng hành trong giáo dục giá trị sống. Gia đình là “trường học đầu tiên” của con người, nơi hình thành nhân cách. Nếu thiếu sự gương mẫu, uốn nắn từ cha mẹ, thanh thiếu niên sẽ dễ bị lôi kéo vào những xu hướng sống lệch lạc, dẫn đến lệch chuẩn hành vi và tư tưởng.
5.2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giá trị nền tảng trong công tác xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác chính là cách để khơi dậy giá trị cốt lõi của chuẩn mực đạo đức cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, khiêm tốn, cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư.
Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần đi vào chiều sâu, gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải thật sự là những người tiên phong, mẫu mực trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không chỉ “học tập” mà còn “làm theo” Bác trong lời nói, hành vi, ứng xử hằng ngày. Đồng thời, tăng cường biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để lan tỏa giá trị tích cực, đối lập với xu hướng thần tượng lệch chuẩn trên mạng xã hội.
5.3. Hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng
Hành lang pháp lý là công cụ hữu hiệu để điều chỉnh hành vi xã hội, trong đó có các biểu hiện lệch chuẩn. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển nhanh của môi trường mạng, nhiều hành vi sai trái lại “vượt mặt” pháp luật do kẽ hở quy định hoặc thiếu chế tài đủ mạnh.
Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thông tin, an ninh mạng, văn hóa và truyền thông, trong đó bổ sung các quy định xử lý cụ thể đối với hành vi phát tán tin giả, bôi nhọ cá nhân, xuyên tạc lịch sử, quảng bá nội dung phản cảm, phản văn hóa... Luật An ninh mạng 2018 cần được triển khai hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh sửa đổi, bổ sung các nghị định như Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, như công an mạng, thanh tra thông tin, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Việc công khai thông tin xử lý vi phạm cũng có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng mạng xã hội.
5.4. Phát triển nền tảng số an toàn, lành mạnh và hệ sinh thái nội dung tích cực
Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn không chỉ là “chống” mà còn là “xây”. Trong đó, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tích cực có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng ta xác định: “Không để khoảng trống, khoảng trũng thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng” (Kết luận số 89-KL/TW, 2024).
Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển các nền tảng mạng xã hội Việt Nam, như Zalo, Lotus, VCNet..., khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nội địa tham gia xây dựng hệ sinh thái nội dung lành mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, truyền thông chính thống để cạnh tranh với luồng thông tin độc hại.
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy phong trào sáng tạo nội dung tích cực, giáo dục, có giá trị nhân văn trên các nền tảng số. Có thể hỗ trợ, đào tạo và kết nối cộng đồng “người ảnh hưởng” có trách nhiệm xã hội để tạo ra làn sóng văn hóa tích cực, đẩy lùi các giá trị lệch chuẩn.
5.5. Phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt: Ban Chỉ đạo 35, hệ thống tuyên giáo, công an, quân đội
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, quan điểm sai trái, thù địch phải do các lực lượng chuyên trách làm nòng cốt. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp giữ vai trò chủ công trong định hướng dư luận xã hội, phát hiện, đấu tranh phản bác kịp thời các biểu hiện suy thoái tư tưởng, hành vi lệch chuẩn.
Hệ thống tuyên giáo từ trung ương đến địa phương cần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đồng thời chủ động “chiến đấu” trên mặt trận mạng xã hội bằng các bài viết, sản phẩm truyền thông phản biện sắc bén, thuyết phục. Lực lượng công an, quân đội cần tăng cường năng lực nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các âm mưu lợi dụng lệch chuẩn để kích động, gây rối, phá hoại an ninh trật tự.
Ngoài ra, cần xây dựng mạng lưới “cộng tác viên dư luận xã hội” chất lượng cao, gồm cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ, giảng viên lý luận chính trị... nhằm phát hiện sớm và đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện lệch chuẩn từ cơ sở.
6. Kết luận
Đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng là một phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa giáo dục và pháp luật, giữa tuyên truyền và đấu tranh là con đường hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân.
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